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BÀI 5: KHUYNH HƯỚNG 


HIỂU ÁP DỤNG 


KHÁI 


PHÂN LOẠI 


CÁC HỌC ТНОҮЁТ 


Là động lực động tiềm tàng thúc đây cá nhân hành động bên ngoài và tâm trạng bên trong. 


BIẾT 
+ Là động lực, có mục đích, 
Đặc tiêm tàng. 
tính | + Định kỳ, mềm dẻo, linh 
động. 


+ Không nhận biết cách trực tiếp. Bởi khuynh hướng là động lực tiêm 


+ Khi khuynh hướng đạt được > lui vào vô thức đề thời gian (апа сап đê ý đê có thê biêt được bản thân 
sau lại trỗi dậy có khuynh hướng như thê nào. 


Khuynh hướng do cảm tình phát xuất 
từ cảm giác. 


Sự đa dạng của các kiểu loại, đặc tính mềm 
dẻo, linh động không thể quy giảm mọi 
khuynh hướng vào một điểm căn bản duy 


+ Chỉ khi ước muốn có > mới hành động. 
+ Cảm giác chỉ là đê giải thích khuynh hướng mà thôi. 


Nhiều khuynh hướng hợp lại >tâp 
quán tăng thêm sức mạnh. 


sinh lý (nhu câu) 


Khuynh hướng xã hội 


tỉnh thần 


L.Rochefoucauld: 
Chỉ có khuynh hướng nguyên thủy 
duy nhât là lòng tự yêu mình 


nhất nào. Các khuynh hướng bô sung, hỗ trợ 
nhau đê tạo sự hài hòa, quân bình cho môi 
nguòi. 


Tập quán chỉ xác định cách thỏa mãn khuynh hướng. 


Nhu cầu dinh dưỡng, vận động, nhục dục. 


Tính bắt chước, tình gia đình, đất nước, nhân loại... Sống là tương quan, không ai sống mà 


không cần đến người khác. Khuynh hướng 
xã hội nối kết người với người, đem lại đời 
sống một giá trị để ta biết sống với ai, cho 
ai, vì ai. Đời sống vật chất được nâng đỡ 
nhờ đời sống tinh thần. Con người hữu thê 
gồm cả hồn và xác hòa hợp với nhau. Nếu 


Tri thức, đạo đức, thâm mỹ, tôn giáo. 


+Ích kỷ là do tránh khổ, tìm khoái lạc qua kinh nghiệm. 
+Có người bên ngoài có vẻ ích kỷ nhưng thực ra lại không. 
+Chỉ có đạo đức giả khi đã có đạo đức thật. 


H.Spencer: 
Bản tính con người là ích Кууб thức. 


+Vị tha không có tính di truyền. như khuynh hướng sinh lý là căn Бап cho 
+Nhờ vị tha mới có đời sống xã hội. đời sông thê chât, thì khuynh hướng tinh 


+Ý thức về bản ngã chỉ xuất hiện nơi người có kinh nghiệm | thân là diêm hô trợ những giá trị tinh thân 
nơi môi cá nhân. Ai cung чос mong со 


S.Freud: 
Libido là khuynh hướng căn bản. 


Có nhiều tâm bệnh xuất phát từ nguyên nhân khác và cũng | được cuộc đời hạnh phúc, vui tươi. Điều đó 
không thê đánh đông các hoạt động tinh thân có động lực từ | không chỉ là sự thỏa mãn ăn no, mặc ат 
dục tính. nhưng còn là ăn ngon, mặc đẹp. Tri thức, 


А.Ааїег: =- 
Bản năng thông trị là động lực căn 
bản chi phôi sinh hoạt của con người. 


, đạo đức, thâm mỹ, tôn giáo... những 
+ Nhưng có trường hợp ước muôn được thỏa mãn dù không | khuynh hướng giúp con người có được sự 
có mặt người khác (ví dụ: dục tính bị lệch lạc). А thăng hoa trong cuộc sống hằng ngày 

+Có những xã hội và cá nhân không hê bộc lộ ước muôn hơn 

người (Lão Tử, Trang Tử...) 


BÀI 6: ĐAU КНО VÀ KHOÁI LẠC 


ĐAU KHÔ KHOÁI LẠC 
ĐAU КНО УАТ CHÁT ĐAU KHÔ TINH THÂN KHOÁI LẠC VẬT CHÁT KHOÁI LẠC TINH THẦN 
ж + Khi có đụng chạm giữa thân thể và kích + Khi một khuynh hướng bị chặn + Thỏa mãn một khuynh hướng | + Là hiện tượng tâm lý khi 
= thích vật lý > хау ra đau đớn thê xác. lại>xuất hiện đau khổ tinh thần. "khoái lạc vật chât. - khuynh hướng thỏa mãn. 
+ Xác thực, khách quan. + Chủ quan và gắn với thời gian. | + Nêu quá độ đau khô. + Có tính sáng tạo, xây dựng. 


Chỉ xảy ra trong khoảnh khắc 
của thời gian. 
Tính chât hưởng thụ. 


Càng vui vẻ càng sáng tạo, sáng 
tạo phong phú thì уш vẻ sâu xa. 


Tuy nhiên, phản ứng trước nguy hiểm là phản | Хау ra do biểu tượng tâm lý. 


xạ, và có những nguy hiêm tính mạng mà | Cùng một hiện tượng: người này 


không gây đau đớn. thì sợ, người khác thì chưa chắc. | уса hại đều không phải là hạnh phúc là trạng thái vĩnh cửu của 


mọi khuynh hướng. 


Thực tai kinh nghiệm: | +Thay thê : một khoái lạc kéo dài có thê thành đau khô và ngược lại. - 
Khoái lạc và đau khô có liên hệ mật thiệt: =| +Thâm nhập: trong đau khô có khoái lạc và trong khoái lạc có đau khô. 
thay thê, thâm nhập và làm nôi bật nhau. +Làm nôi bật nhau khi trạng thái này đi sau trạng thái kia. 


Уап đề tương quan: 


xinh niệm hệt Үш Đau khô có thực, khoái lạc chỉ là Khoái lạc luôn ứng với một khuynh hướng, + Đau khô và khoái lạc 
ông có đau khô. S| còn đau khổ có thể không tương ứng với là những trạng thái 


(Platon, Ерісше, Schopenhauer và Phật) một khuynh hướng nào. riêng biệt, | không thể 
giản lược vào nhau. 


có thực? +Chúng tùy vào những 


TƯƠNG QUAN 


Quan niệm tiêu cực: (Aristote) ¬ К | А p . 
Hoạt động điều độ thì khoái lac>tích cực, có thực | Quan niệm của Aristote chỉ hợp với khoái 
Thiêu hay hoạt động quá độ thì đau khôtiêu cực lạc đau khô vật chât. 


chức phận tâm sinh lý 
hoàn toàn khác nhau. 


+Chúng là những trạng thái riêng biệt, tách rời nhưng lại củng сб lẫn nhau > nếu biết dung hòa, điều chỉnh > cân bằng tâm lý. 

+Đau khổ, khoái lạc không phải là những tiêu chuẩn của hành động Không nên hành động theo khoái lạc và đau khô vì rất аё lầm lạc. 

+Mỗi người có những mức đau khổ, khoái lạc khác nhau > cần ý thức về những tình cảm này trong chính mình . 

+Đau khổ là điều không thể tránh được trong cuộc sống > cần phải học biết đối diện với nó như thé nào, nhất là đối với đau khổ tinh thần. 

+Khoái lạc cũng giúp đời sống ta trở nên уш tươi, thăng hoa. Tuy nhiên, cả khoái lạc vật chất và khoái lạc tỉnh thần luôn cần một sự chừng mực, đừng 


ẢPDỤNö 


thái quá cũng đừng bắt cập. 


BÀI 6(0) 


CẢM XÚC 


ĐỊNH NGHĨA 
TÍNH СНАТ 


NGUÒN GÓC 
BẢN TÍNH 


Ý NGHĨA 


Là trạng thái cảm tình mãnh liệt, 
chóng qua, kéo theo rôi loạn tâm 
sinh lý. 


Thực tại kinh nghiệm: cảm xúc có 
những rôi loạn tinh thân và sinh lý. 


Các học thuyết 


Lange và James: những rối 
loạn cơ thể là nguyên nhân 
tạo ra cảm xúc. Không có 
cảm xúc ngoài thân xác. 


Herbart và Nahlwosky: 
cảm xúc là do các ý tưởng 


C.Darwin: cảm xúc là cứu cánh 
(thuyết tiến hóa và luật đào thải): 
khi sợ, chất bài tiết xuất ra аё 
chạy trồn hoặc chống trả thù địch. 


P.Janet: cảm xúc làm rôi loạn các |. 


hoạt độngchỉ có hại. 


J.P.Sartre: cảm xúc là thái độ ý 
thức trước một hoàn cảnh. 


Đây không phải là một tình cảm thông thường như 
buôn râu, âu lo, chúng mạnh hơn; có thê xảy ra 
chóng váng, có thê làm ta mât bình tĩnh. 


Các rối loạn sinh lý như thở gấp, tim đập nhanh, 
tiêt mô hôi,... 


Thực ra, có cảm xúc vì có khuynh hướng. Sự vật 
càng quan trọng thì càng dë cảm xúc, mà có giá trị 
quan trọng vì nó liên hệ tới huynh hướng 
>>khuynh hướng tạo nên cảm xúc. 


Nhưng thực tế có khi biến chuyên tâm sinh lý làm 
tê liệt mọi hành động, trái với ước muôn của chủ 
thê (sợ quá có khi lại đứng chết chân tại chô). 


Tình cảm thông thường giúp ta hoạt động.Nhưng 
khi biên thành cảm xúc, chúng là những trở ngại. 


Theo ông, đứng trước nguy hiểm, với cảm xúc chủ 
thể biến đôi ý thức làm không còn sợ nữa, làm thay 
đổi thế giớithân xác là trung gian, cảm xúc là 
thái độ ma thuật. 


> HIỂU GHẾ LIÊN КЕТЕ 


е: "| ÁPDỤNG 


Cảm xúc có tác dụng làm tê 
liệt tw tưởng và hành động”. 
(Guillaume) 

Bởi có tính mạnh mě> ánh 
hưởng nhiều đến ta. 

Vì cảm xúc và tinh thần mâu 
thuẫn, không phục tùng 
nhau>trong thâm tâm mỗi 
người như luôn có một cuộc 
nội chiến giữa cảm xúc và lý 
tríềcần tập có thái độ bình 
tĩnh trước các tình huống, điều 
này thực không dễ. 

Mỗi ngày, nên có thời gian 
nhìn lại các cảm xúc đã sảy 


đến với ta, chúng như thế nào, 
ta đã phản ứng ra sao... từ đó 
có thể rút kinh nghiệm cho 
mình. Cần khiêm nhường, 
nhẫn nại để chấp nhận các cảm 
xúc của mình. 


Nhờ tính liên hệ đến cơ thé, 
thái độ cứ động bên ngoài có 
thể phát sinh cảm xúc tương 
ứng > điều này cũng có ích 
cho việc giúp con người dễ 
dàng phát sinh tình cảm tôn 
giáo>”tập có thái độ, hành vi 
cung kính, trang nghiêm, bái 
gối thờ Іау... 


"Qoo асаа 


юш z>% 


Định nghĩa: Đam mê là hình thức của khuynh - А 
hướng, là tâm trạng ý thức. Sức mạnh mãnh liệt nơi đam mê do 


Tính chất: Tính Бат sinh, một đối tượng, có sức 
mạnh mãnh liệt, tính lâu dài. 


>> | nhiều khuynh hướng kết hợp lại. 
Gây ảnh hưởng tâm lý ngâm ngâm. 


Chủ 
quan 


Cảm tính: là yếu {б khiến аё xúc động. Có loại đam mê EAS, loại đa cảm EnAS. 


Suy nhược tâm linh: đam mê thường xuât hiện nơi ai mệt mỏi, chán nản vì thât bại. 


Óc tưởng tượng: là nguyên nhân. 


Quá khứ: người đam mê bị quá khứ ám ảnh, một sự hoài niệm quá khứ. 


Khách 
quan 


Môi trường địa lý: miên nóng khác miên lạnh, vùng giàu khác vùng nghèo. 


Hoàn cảnh xã hội: thần tượng, anh hùng...->thúc đây khuynh hướng sẵn có. 


Sinh hoạt cảm tình: làm cho tình cảm của người 
đan mê vừa nghèo nàn, vừa phong phú. 
Sinh hoạt hoạt động: biết rõ hậu quả nhưng vẫn Иң | : 
làm vì đam mê->mâu thuẫn Là thái độ thụ động và làm mât nhân cách 
Thái độ ngụy tín: biện hộ, thành kiến 
Giá trị lý tưởng của xã hội thay đôi đam mê 
Vì nguyên nhân khách quan: sức khỏe, xã hội. thay đôi hay châm dứt. 


Thử thách thực tế: mang mầm móng hủy diệt. 


— Khi chiếm đoạt được đối tượng két thúc quá 
trình lý tưởng hóa. 


Chuyên hướng: xuât hiện dưới hình thức mới. Không hoàn toàn mất đi, vì nó xuất phát từ 


khuynh hướng muốn sống còn. 


(Giới văn sỹ lãng mạn)Ca ngợi vì đam Coi đam mê như món quà của thượng йё. Nó phá tan sự 
mê khơi nguồn năng lực ý chí đề sống. buồn tẻ, đem lại năng lực cho hành động. 

(Các nhà đạo đức)Bài xích vì đem lại шы Làm mắt sự yên tĩnh cho tâm hồn. Nó ràng buộc ý thức, 
hậu quả xấu. làm trái với lý trí. Mang tính chiếm đoạt, tù túng. 


ÁP DỤNG: 

+ Đam mê là một hình thức 
của khuynh hướng, mạnh 
mẽ hơn khuynh hướng, lâu 
dài hơn cảm xúc, và ảnh 
hưởng nhiều đến cuộc sống. 
Thánh Тота а’ Адип nhận 
định bản chất của đam mê 
tự nó không tốt cũng không 
xấu сап có thái độ thế 
nào với đam mê của mình 
để dù dưới hình thức nào 
(cao thượng hay thấp kém) 
thì chúng cũng cần trở nên 
hữu ích cho cuộc đời ta. 


+ Cân có sự nhận định 
những đam mê có thê giúp 


ta phát triển, thăng hoa và 
hạn chế những đam mê nào 
khiến đời sống ta trở nên 
độc tôn, ích kỷ, khép kín. 


+ Cũng không nên nhìn 
nhận đam mê chỉ trong một 
khía cạnh để mà loại trừ 
những lợi ích từ đam mê, 
không thái quá hay bất cập 
đối với chúng, cần dung 
hòa. 


+ Đam mê có thể làm cho 
ta trở nên tù túng, lệ thuộc. 


BÀI 8: CẢM GIÁC VÀ TRI GIÁC 


BIẾT | HIỂU ÁP DỤNG 


Cảm giác là một hiện tượng tâm lý đơn giản phát sinh bởi một giác quan bị kích động. 


Gôm: thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác và vị giác; cảm 


Cảm giác ngoại giới giác đau đón, nóng lạnh. Cảm giác và tri giác 


7 к . 5010200 y2 ИИ а | là những hiện tượng tâm lý 
Như cảm giác khó chịu mệt mỏi khi đói khát, khi nôn mửa, : р , д 
chỉ sự nhận thức sự vật 


Phân loại Cảm giác nội giới khó thở... ШУ vo z 

CẢM ngoại giới.lrên thực tê, 
GIÁC А р không có cảm giác thuần 
Cảm giác vận động: Cho ta biệt thao tác vận động (vi trí, vận động cơ bắp, giữ túy nào mà không có sự 

+ Cảm giác cử động. thăng bằng...) can thiệp của tri giác. Sự 


+ Cảm giác quân hoành. 


phân biệt chỉ là trên bình 
Tùy thuộc cơ quan cảm giác. Tuy nhiên, vì không phải kích thích nào cũng có thê tác động | diện lý thuyết. 
(định luật Muller) | lên mọi giác quansự tùy thuộc này là không tuyệt đối. 
Bản tính 


Cảm giác của ta được 


Tùy thuộc kích thích. Một cảm giác mạnh không ё là tông số các cảm giác yếu. 
(định luật Weber và Еесһпег) | Chúng tùy thuộc nhiêu yêu tô chỉ khách quan, tương đôi. 


khởi đi từ giác quan được 


kích thích. Sự tương quan 


mẻ...  ẽ.ố. ЗР" Р: РБИЕ ua lại giữa cơ quan cảm 
Tri giác là nhận thức vê một đôi tượng ngoại giới băng giác quan cách rõ ràng. q п g q 


giác và kích thích tác động 


nên được nhìn nhận cách 


+ Phân biệt đôi tượng với vật khác: Khi nhỏ chưa phân biệt khách quan, không nên chỉ 


Nhận biết một vật có thực ở ngoại giới là nhưng lớn lên ta ý thức được vũ trụ quan và bản ngã mình. о TP VN SỰ 
КЕТА li РЕНАН о а áp đặt một lý thuyêt nào đê 
phân biệt vật ây với các vật khác và đặt vật Ол. Е H 
TRI | Phân | ây trong một không gian. + Đặt đối tượng trong không gian(không gian ba chièu):Tri |001 giác về sự vật, như thê 
СТАС | tích giác chiều sâu phải là động tác của nhiều giác quan qua thòi | sẽ dân đên những sai lâm, 
tri gian, học tập. không thê nhận thức rõ 

giác ràng được. 


Tri giác là động tác phức tạp giữa chủ thê và đối tượng. Cả 
hai cùng có sự ảnh hưởng lên nhau. Do đó mà nhận thức của 
ta thường chủ quan, thiếu xót, khó có thể nhận thức được 
chân lý khách quan cách toàn diện. 


Phân biệt đối tượng ngoại giới có một ý 
nghĩa: chủ thê lĩnh hội được ý nghĩa nơi đôi 
tượng. 


BÀI 9: KÍ ỨC 


ÁP DỤNG 


BIẾT HIỂU 
Khái | Là khả па i lại quá khú hận biết А ИИ Е š 
NI... даи сиы Chúng gợi lại quá khứ trở vê hiện tại dưới dạng tưởng tượng. 
niệm | là quá khứ. 
No. , `. А + Cơ quan đảm nhận phải lành mạnh (não bộ, thần kinh... 
Điêu kiện khách quan: điêu kiện cơ thê; cơ À T ng: р м" ( 1 sẽ ) 
An chán con li Ta К + Сап liên kêt kí ức thành hệ thông có ý nghĩa. 
câu, tô chức của đôi tượng; luật Jost. РБА А три: кА З 5 
Eữu + Cân có thời gian nghỉ giữa các lân пёр nhận kiên thức hợp lý. 
gữ |. .. 2 + năng khiếu tùy mỗi người. 
Điêu kiện chủ quan: năng khiêu; trí thông ао rE ИКА КИСЕ. Ее кы ыбы 
й ti DI + tô chức đôi tượng cách hợp lýlĩnh hội ý nghĩa của đôi tượng. 
minh; lợi thú. Йй © VY vn РУ. 
+ cảm xúc hoài niệm giúp ghi nhớ tôt hơn. 
Nhớ lại tự phát: kí ức trở về cách tự nhiên. | Bị ám ảnh với quá khứ, kí ức sẽ tự trở về mà không cần ý chí. 
Nhớ lại сб ý: kí ức đến với ta bằng sự can | Vì để nhớ lại, ta khởi đi từ hình ảnh sơ lược đã có và nó trở về 
thiệp của ý chí. với ra cách tự phát Thuân túy thì nhớ lại cô ý không thê có. 
Gợi Е ДР 
laj | Quên: hoài niệm không trở vê với ta. 
І + Nguyên nhân: tôn thương thê chât ; giới hạn của ý thức; thiêu tô chức cơ câu, sự lặp đi lặp lại; kí ức không 
lợi ích thường bị quên. 
+ Giá trị: Tiêu cực: giảm khả năng thích nghi với hoàn cảnh. 
Tích cực: chê ngự nhưng hoài niệm vô ích; đem lại bình an (tình cảm), tự do đôi với quá khứ. 
Ribot: kí ức là hiện tượng sinh lý: Trẻ, Tâm sinh lý luôn có tương quan nhưng chưa đủ để có thể có khả 
khỏe dě nhớ hơn, tôn thương thê lý dẫn đến | năng lưu trữ hoài niệm tốt. Não bộ thuộc phạm vi vật chất, hoài 
Bản mât hoài niệm. niệm thuộc tinh thần->không thể đồng hóa kí ức với óc não. 
tính B 1 А А х. рх * 1x 
ergon:kí ức tập quán (chuỗi hành vi lặ Ал мт ГИС ТГ Р ENET М К 
Р ( SA л ар | Hoài niệm là tác động của ý thức, phán đoán của tinh thân nhận 
đi lặp lại) và ký ức hoài niệm (lưu trữ ở vô R cá tà КЕЎ К А В 
1 ОК KH in biệt những hình ảnh do mình tạo ra thuộc quá khứ. 
thức, chỉ phân nhỏ có ở ý thức). 
м, Cảm xúc đi theo hoài niêm là cảm tình mới do hoài niệm gây ra, 
Kíức лы А „А 4 r ~ А ⁄ 2 y -a А Ẩ 3+ TẠ АРБ А ⁄ 
bang Nhớ lại biên cô quá khứ, những cảm xúc phản ứng hiện tại, không phải là hoài niệm cảm xúc. 
th cũng kèm theo kí ức cảm tình. Cũng có ngoại lệ, cảm tình có thê sông lại trong hiện tại. Tuy 


nhiên cảm tình như thế giống với tập quán hơn. 


Kí ức vui đem lại cho ta động 
lực để sông tốt, kí ức buồn nhuốm 
gam màu tối cho cuộc đời. Vì vậy, 
mỗi người chúng ta cần biết cách 
lưu giữ hay buông bỏ kí ức, để 
chúng nên có ích cho ta thay vì cản 
trở hành trình sống của mình. 


Có những kí ức trở về với ta 
cách tự nhiên. Việc kịp thời nhìn 
nhận chúng sẽ giúp ta hiểu về mình 
hơn. 


Đối với việc lưu trữ những kí 
ức cần thiết (kỹ năng học tập...), 
mỗi người với khả năng khác nhau, 
người thì dễ dàng, người thì khó 
khăn, nhưng có điều chắc chắn là ai 
cũng có thê làm được nếu biết cách 
vận dụng những phương pháp ghi 
nhớ cách phù hợp. Năng khiếu bẩm 
sinh nơi tôi, nơi bạn như một quà 
tặng nên vui lòng với những gì mình 
có, điều quan trọng là cần rèn luyện 
và phát huy chúng sao cho có ích. 


BÀI 10: ẢNH TƯỢNG 
VÀ TƯỞNG TƯỢNG 


Anh tượng 


Tưởng tưởng 


Quan niệm cô điên -> 


Cái còn lại trong ý thức 
sau khi đã có cảm giác, 


Gợi lại trong ý thức ảnh 
tưởng của đôi tượng đã 


Quan niệm cô điển có tính cách duy nghiệm và 
có nhiều khuyết điểm: 

+ Ảnh tượng là phần thừa của cảm giác, tri giác 
+ Tưởng tượng là phục hồi, không khác gì ký ức. 


tri giác vê đôi tượng. từng cảm giác, tri giác. 


Quan niệm hiện đại =| + Dói tượng của tưởng tượng vắng mặt nhưng 
Là ý thức tưởng tượng, | Là cái nghĩ đến và đồng được xuất hiện toàn diện. 
tạo ảnh; không có ảnh | thời biết vật ду không có + Chất liệu phải có của tượng tượng là analogon, 
tượng trong ý thức. tại đó. chất liệu này được dùng để tưởng tượng đến cái 
gì khác với chất liệu. 


TƯỞNG TƯỢNG SÁNG TẠO (nguyên do của tưởng tượng sáng tạo nơi các thiên tài) 


Tưởng tượng sáng tạo là láy những yếu tô thuộc quá khứ để xây dựng những quan niệm, những ảnh tượng mới. 


Thuyết sinh lý: Thiên tài tùy thuộc những điều kiện sau đây: 
Thiên tài chỉ là hậu quả của rôi loạn sinh lý, óc + Сап phải có một trình độ văn hóa, kiên thức chuân bị. 
não, bệnh thân kinh, do dùng chât kích thích. + Thiên tài còn tùy thuộc nhu câu, khuynh hướng. 


Thuyết xã hội: + Thiên tài cũng cần đến trí thông minh. 
Thiên tài là sân phẩm của xã hội. + Có những trường hợp thiên tài dùng trực giác phát minh (lý trí, trí 
| tuệ chuân bị cho trực giác phát minh mang tính vô thức này). 


МО MỘNG & CHIÊM BAO 


Lúc mơ mộng, ý thức thụ động, các ảnh tưởng diễn tiễn ngoài sự 
kiêm soát của ý chí. 


Mơ mộng: ý thức từ bỏ thế giới thực tế để quay 
về thé giới tưởng tượng cách vô thức. 


Hình ảnh trong chiêm bao bắt định, diễn tiến và liên kết cách lỗn 
xôn, phi lý. Chủ thể không có ý niệm chính xác về không gian, thời 
gian. Cảm giác được phóng đại và biến dạng. Can thiệp của chú ý, 
của ý chí, của ý thức đều văng mặt. 


Chiêm bao: biểu lộ của ý thức khi ta ngủ. 


Chiêm bao phản ánh một khía cạnh nào đó trong con người toàn diện: 

+ Ý nghĩa sinh học : chiêm bao biểu lộ sinh lý. 

+ Ý nghĩa tâm lý: chiêm bao là sự phục hồi quá khứ và là sự bù trừ thỏa mãn giả tạo bản năng thống trị, bóp chết mặc 
cảm tự ti, thỏa mãn ước vọng thầm kín tránh được хао trộn tâm lý do ước vọng gây ra. 


тү >| ÁPDỤNG 


y 

Tưởng tượng sáng tạo 
là một trong những khả năng 
tuyệt vời của con người. Nhờ 
có khả năng này mà chúng ta 
làm cho những chất liệu trừ 
quá khứ trở nên mới mẻ.Điều 
đó cũng cần phải có sự nỗ lực 
từ phía chủ thể.Không thể đi 
đến thành công nếu không có 
sự cần сй, chăm chỉ, trau dồi 
kiến thức, kỹ năng của bản 
thân. 

Sáng tạo đòi hỏi sự đột 
phá mới mẻ, khác với những gì 
có săn.Nếu bạn có ý tưởng mới 
mẻ hãy cứ mạnh dạn bước đi. 

Không nản lòng trước 
những khó khăn: 
thấy mà không suy tâm thì 


“Muôn tìm 


trước hét phải sưu tám mà 


ДО э» 


không tìm їһйу”(Роїпсатё). 
Hãy n ý tới những giác 


mơ, nó sẽ giúp ta giải mã được 


những xung đột, ước muôn, 
khao khát, tính cách của ta. 


BÀI 11:LIÊN TƯỞNG 


Định nghĩa: Liên tưởng là sự liên kết (móc nối) các sự kiện tâm lý xuất hiện trước ý thức một cách tự phát, không cần hay có khi trái ngược ý chí. 


+ Kí ức và liên tưởng có vài điểm giống nhau:Đối tượng đều là cái vắng 
mặt, chưa xuất hiện; đều có sự trở về của quá khứ; đều có sự chỉ phối của lợi 
ích, cảm tình cùa chủ thể, mô hình của đối tượng. 


+ Tuy nhiên, liên tưởng không phải là kí ức vì: > 


vừa uyên chuyên vừa phức tạp. 


ÁP DỤNG 


Luật tiếp giáp:Hai sự kiện tâm lý liên kết nhau nếu | | 
chúng đã được tri giác tiếp giáp nhau trong không gian Luật tương phản có thê rút vào luật tương tự và luật này có thê rút vào luật 
và trong thời gian. tiệp giáp. | 
Thuyết Định | - — + Luật tương phản có thê rút vào luật tương tự vì những gì tương phản nhau 
[= HA luật | Luật tương tự:Hai ý tưởng giông nhau sẽ dê liên kêt. | đêu ít nhât có một điêm đông nhất. 
К Ж $2 А, А. А ` 
E tưởi = : К "mm... + Sự tương tự là một trường hợp của sự пёр giáp, vì hai vật tương tự nhau là 
5 Luật tương phản:Một sự kiện tâm lý аё liên kêt với | chúng có những yếu tố đồng nhất tiếp giáp những yếu tố khác không đồng nhất. 
một sự kiện tâm lý khác tương phản với nó. 
Vai trò: Tri giác chỉ là tổng số các cảm giác liên kết nhau: 
Tưởng tượng là liên kêt các ảnh tượng.Phán đoán là liên kêt các cảm giác. Lòng vị tha chỉ là liên kêt lợi ích tha nhân và lợi ích cá nhân 
x Thuyết duy lý: liên tưởng thuyết chỉ có thé giải thích cho hoạt động tâm lý sơ đẳng, liên quan trực tiếp đến thân xác mà thôi. 
Bình e` + МА А А 2 112 A2 2A PA Ấy Tà АА ПОА PA ` А. 
luận Đôi với Bergson: Đời sông tâm lý chỉ có một sự kiện duy nhât là dòng ý thức, liên tục và thay đôi. 
i Tâm hình thuyêt: Khi một thành phân của một toàn thê được tri giác hay nhớ lại > toàn thê chứa đựng cũng xuât hiện theo (luật hoàn nguyên). 


Liên tưởng Kí ức 
Số sự kiện cần Ít nhất hai. Chi một là đủ. 
Đối tượng Quá khứ, hiện tại, tương lai. Chỉ thuộc quá khứ. 
Tính chất Tự phát. Vừa tự phát, vừa сб ý 


=) л Д A Z ‚А ` r ` ~ z ` ~ р ^ r Й 2 А 
|= + Thực ra liên tưởng phụ thuộc khá nhiêu vào khuynh hướng, vào những ước vọng và những sinh hoạt vô thức của chủ thê. 
Tại sao tôi lại liên tưởng дёп sự việc này mà không phải là cái khác? Không thê dùng định luật аё giải thích liên tưởng vì liên tưởng tùy thuộc vào chủ thê 


+ Liên tưởng và ký ức có tương quan chặt chế Kết hợp khéo léo hai khả năng này giúp cải thiện được khả năng ghi nhớ, giúp ích cho việc học, sáng tạo. 


+ Liên tưởng cũng giúp cho quá trình tư duy: phán đoán, suy luận đều có sự cộng tác của liên tưởng. Nhiều ý ý tưởng liên kết với nhau làm nên phán đoán, 
nhiều phán đoán được nối với nhau cho ra suy luận ар dụng phương pháp liên tưởng để có được tư duy tốt hơn, logic hơn. 


+ Liên tưởng cũng chịu ảnh hưởng của khuynh hướng. Mỗi khi nhìn thấy, ойр thấy vấn đề gì, chúng ta lập tức có một liên tưởng đến cái khác. Tại sao lại 
liên tưởng ngay đến cái gì đó? > chú ý đến sự liên tưởng của mình đề nhận ra được khuynh hướng của bản thân cách rõ ràng hơn. 


BÀI 12:TRỪU TƯỢNG УА TÓNG QUÁT(Ý TƯỚNG HAY KHÁI NIM) 


BIẾT 


HIẾU 


ÁP DỤNG 


Ý tưởng là một quan niệm trừu tượng 


Ý tưởng trực tiếp phát xuất từ khả năng trừu tượng và 


Ngoại trương: là tất cả các sự vật mà ý 
tưởng đê cập đên. 


Định nghĩa е ку У А ааа a A 
ў 5 và tông quát về sự vật. tông quát hóa của trí tuệ. 
дн ет Те а Ý tưởng mang tính cách trừu tượng vì ý tưởng chỉ рій 
ы - Nội hàm: là định nghĩa của chính ý ааа тата ион 
2 Yêu tô НЕ lây một hay vài đặc tính côt yêu chung của sự vật 
ы cầu thành шозу cùng loại 
tưởng BE 


Ý tưởng có tính cách phô quát vì áp dụng cho một số 
nhiêu sự vật. 


Nội hàm và ngoại trương tỷ lệ nghịch với nhau: nội hàm càng hẹp thì ngoại trương càng rộng, 
và ngược lại. 


Trừu ` ; rA ИН 2 2А N ‚ PEE r 
tượng Là tư tưởng riêng một cái gì trong thực | Tách riêng băng tư tưởng một yêu tô trong một toàn 
| 7 > | tế không đứng riêng. bộ, còn các yếu tố khác của toàn bộ thì bỏ đi. 
Định | hóa 8 dưng neng е у u 6 
nghĩa | Tôn `. : Ж ЖИН А ГОРЕ: Е ТРЕ ; 
8 н Là đi từ một trường hợp riêng tới một | Động tác này đi ngược với trừu tượng hóa, áp dụng ý 
tin trường hợp chung. tưởng đã trừu tượng xong vào một sô sự vật. 
+ Trừu tượng hóa giúp xác định bản chất sự vật, khám 
А Điêu kiện của nhận thức khoa học. phá định luật. 
Trừu + Tông quát hóa đê tìm ra đặc tính tông quát. 
tượng 7 A 
hóa | Bản chât của ngôn ngữ là trừu tượng và tông quát: 
và Lợi ích Điêu kiện của ngôn ngữ. + Trừu tượng hóa: tách yêu tô ra khỏi sự vật riêng 
tông + Tông quát hóa: hiêu được ngôn ngữ. 
lợn, Phán đoán là thuộc từ liên kết với chủ từ. 
9a Điều kiện của tư tưởng. + Trừu tượng hóa giúp liên kết chúng lại. 
+ Tông quát hóa thuộc từ: gán thuộc từ cho chủ từ. 
Thực tế thỉ chỉ có sự vật cụ thể, đặc thù. | 
Làm ta xa thực tại. Trừu tượng hóa là đã loại bỏ tính chât riêng biệt đê chỉ 
Tác hại g1ữ lại tính chât tông quát. 


Tổng quát thái quá dễ đưa đến sai lầm. 


Sự ging nhau bề ngoài có thê đưa đến chỗ vội vã kết 
luận các sự vật hoàn toàn giông nhau. 


Có thể áp dụng cách nhìn của ý 
tưởng để có thể nhìn nhận một 
sự vật cách tổng quát hơn. 
Nhưng cũng chính trong ý 
tưởng, ta rút ra những gì là cốt 
yêu nhất, điều đó sẽ giúp ta đi 
vào trọng tâm vấn đè. 


Vận dụng khả năng trừu tượng 
hóa, tổng quát hóa đề có thể hiểu 
được ý nghĩa những hành vi, cử 
chỉ của những người xung 
quanh, có thể có được những 
phán đoán chính xác hơn. 


Tuy nhiên, nếu lạm dụng 
quá mức sự trườu tượng, tổng 
quát cũng làm cho ta xa rời thực 
tế. vậy nên cần cân nhắc khi 
nhìn nhận mặt ngoài của vấn đề 
để tránh sai sót. 


BÀI 13: NGÔN NGỮ 


ÁP DỤNG 


BIẾT HIỂU 
Định | L3 hiện tượng Khả giác cho ба biệt một hiện tượng, sự Kiện | tron se" và “cái được chỉ” là một toàn thể->kýhiệu 
~ | khác hoặc có thê nhận biêt băng giác quan nhưng chưa hoặc А và | А 
nghĩa A ПОСТИ HỆ xuât hiệncáiđượcchỉ được gợi theo. 
8 không thê nhận biệt băng giác quan. 
lở + Ký hiệu tự nhiên: cái được chỉ và ký hiệu là tương quan | 
Phân nhân quả tự nhiên. + “Cái được chỉ” là một sự kiện không thê dùng 
loai |t Ký hiệu nhân tao:ký hiệu và cái được chỉ được quy định và | giác quan đê nhận biêt ký hiệu trở nên quan trọng. 
đồng у trước. + Ở đây, ký hiệu biên thành ngôn ngữ 
+ Còn có ký hiệu cử chỉ (thái độ). 
Định | Ngôn ngữ là một hệ thống ký hiệu dùng để diễn tả hoặc thông | Ngôn ngữ ý tưởng: tiếng nói và chữ viết. 
gon ng 8 ку 8 8 | “8500 ngt y 5 5 
nghĩa | báo những sự kiện tâm lý, nhât là ý tưởng. Ngoài ra có ngôn ngữ cảm xúc. 
8 5 у у 5 5 gon ng 
ô ữ ý tưỏ à ngôn ngữ loài vật: А а _ ERE сыз з 
Ngonnen y оне ке Ậ роп оси оа н д д. Ngôn ngữ ý tưởng liên quan mật thiệt tới tư tưởng 
+ Ngôn ngữ loài vật: Бат sinh, di truyền; không đôi.. : д X. hàn? 
л с А ү Каре j; > linh động, thay đôi theo thời gian. 
+ Ngôn ngữ ý tưởng: cân quá trình học tập; linh động. 
Tương 
quan | Ngôn ngữ và tư tưởng: + Tư tưởng có trước ngôn ngữ, có trí tuệ không 
+ Ngôn ngữ tùy thuộc tư tưởng. ngôn ngữ, tư tưởng mặc lây hình thức là ngôn ngữ 
D + Ngôn ngữ giúp ích tư tưởng: ngôn ngữ giúp tư tưởng thành | và được diễn tả băng nhiêu ngôn ngữ. 
о hình hiện hữu; phân tích; bảo tôn tư tưởng. + Ngôn ngữ giúp tư tưởng trở nên rõ rang. 
> P 5 gon ngu giup 5 5 
2 ^ ~ ^ А pX 2 ^ TA ` ` ` r .. 3 
[© Khuvết | † Ngôn ngữ không thê diễn đạt trung thực tư tưởng. Ngôn ngữ vừa là dụng cụ vừa là chướng ngại của tư 
Z, Ăn + Ngôn ngữ làm ta trở nên lạc hậu, lôi thời. tưởng: Không ngôn ngữ, tư tưởng vô hình. Nhưng 
+ Ngôn ngữ làm ta ngộ nhận, nói dôi là do ngôn ngữ. khi diễn tả, ngôn ngữ lại có thê phản bội tư tưởng. 
sở К ; е А > : + Nguồn gốc tâm lý của ngôn ngữ: từ ký hiệu tự 
х | + Ngôn ngữ cảm xúc: ban đâu có tính tự phát, sau đó bao hàm ОАР TỶ vn ốc 
Nguôn А ЖА nhiên không dụng ý, vô nghĩa > dâu hiệu có dụng 
А sự cô ý của chủ thê B ДЫН ý 5 
gôc К РСС ТИЕУ" КИЛЫ ЛО м, m: | y và có ý nghĩa. 
К + Ngôn ngữ ý tưởng là ngôn ngữ đâu tiên của con người. Trải д, HÀ - К Ыр а А R 
và i б ТЕ Е: А ~c + Vân đê nguôn gôc nguyên thủy của ngôn ngữ 
qua thời gian, ngôn ngữ biên dạng dân thành ngôn ngữ trừu А SN. Мы ср ảo À , К 
sự ` hoàn toàn năm ngoài khả năng sưu tâm của nhà 
Дд tượng như ngày nay. А X 
tiên A Е ¬ „CA xà: a „ | ngôn ngữ học. 
ў +Ngôn ngữ khoa học thì trừu tượng, ха lạ với cuộc đời; còn có д T арз сы g đổ ĐC ЛАГ 
hóa A EE EEA е > Ngôn ngữ diễn tả cách thê hiện hữu của con 
ngôn ngữ của đời sông, triệt lý, thi ca. "`"... TỐ Ta. 
người và đóng vai trò nhai lại cuộc đời. 


Ngôn ngữ là một thành 
phần không thẻ thiếu trong 
đời sống tinh thần. Những 
bí ân sâu xa của ngôn ngữ 
là những bí ân sâu xa của 
con người và của cuộc đời. 
Bên cạnh sự huyền diệu 
của ngôn ngữ cử chỉ,ngôn 
ngữ ký hiệu chứa đựng 
những tinh hoa của trí tuệ 
con người. Ngày nay, 
nhiều nơi ngôn ngữ đã bị 
biến dạng, lạm dụng. Vì 
vậy cần có thái độ bảo tồn 
và phát huy ngôn ngữ sao 
cho sáng tạo mà tinh 
tuyên. Cần trau dồi đề phát 
triển, bảo tòn những nét 
đẹp của ngôn ngữ. 


Mặc dù có rất nhiều ích 
lợi, nhưng ngôn ngữ cũng 
không thê không có phần 
hạn chế. Đôi khi chúng 
không thể diễn tả hết được 
hay có khi diễn đạt sai tư 
tưởng. Cũng có khi ngôn 
ngữ là công cụ có hại. Vì 
vậy, ta cần học biết cách 
sử dụng ngôn ngữ sao cho 
hữu ích. 
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ĐẠI CƯƠNG 
*Định nghĩa: Chú ý là qui tụ бар thần vào một 
đối tượng ngoại giới hay nội giới. 
+ Chú ý và ý thức: là một vì đều là động tác tinh 
thần hướng về một đối tượng. 
+ Chú ý và chờ đợi: có sự khác nhau mặc dù 
chúng có liên hệ với nhau. 


*Phân loại: Có hai cách phân loại 

Theo nguồn gốc: 

+ Chú ý tự phát: là chú ý một cách tự nhiên. 

+ Chú ý cô ý: chủ thể có quyết định, có сб gắng 
Theo đối tượng : 

+ Chú ý ngoại giới:có đối tượng là hữu hình. 

+ Chú ý nội giới:cóđối tượng là vô hình. 
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*Chú ý và ý thức: Hoạt động trí tuệ trở nên mãnh 
liệt hơn nên đôi tượng của chú ý trở nên sáng sủa 
rõ ràng hơn. 


*Chú ý và chờ đợi khác nhau: đối tượng của chú 
ý là có sẵn, chờ đợi thì chưa và tính bấp bênh; 
thái độ củ chú ý là tự phát, chờ đợi mang tính 
căng thẳng: hậu quả của chú ý làm năng lực tinh 
thần qui tụ, còn chờ đợi thì phân tán. 


ÁP DỤNG: 


+ Phương diện tri thức: Рё có thể tri thức về một đối tượng cách rõ ràng, chắc chắn hơn cần có khả năng chú ý. Ngày nay với thời đại ° 
tâm trí con người dê bị phân tán. Vì vậy, với tính đơn ý, ta không thê làm tôt khi cùng một lúc làm hai, ba công việc. Nên tập trung vào một 


nghiệp hóa”, 


BÀI 14: CHÚ Ý 


HẬU QUÁ và ĐỊA VỊ 

* Hậu quả của chú ý 

+ Chú ý làm hẹp ý thức trường lại. 

+ Chú ý làm đối tượng trở nên rõ ràng sáng sủa. 

+ Chú ý làm cho thời gian phản ứng giảm bớt và 

ý thức trở nên bén nhạy hơn. 

* Địa vị của chú ý: 

+ Về tâm lý: 
-Tri giác, hiểu biết trởnên rõ ràng, chắc chắn. 
-Phát huy nhân cách:bộc lộ tâm hồn, cá tính. 
-Sáng tạo đòi phải có khả năng chú ý. 

+ về đạo đức: giúp trí tuệ sáng suốt đề phân biệt 
tốt, xấu. 

+ Về siêu hình: đặt chúng ta vào tương quan với 
sự vật với những giá trị. 

+ Là điều kiện căn bản của tự do. 
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Chú ý giúp cho ta tập trung vào một đối tượng 
đem lại những hậu quả tích cực, tri thức về đối 
tượng sẽ chính xác hơn, đồng thời tạo nên một 
địa vị quan trọng trong đời sống tâm lý 


BẢN TÍNH 
*Thuyết duy cảm (Condillac): chú ý là một 
cảm giác bá chủ, cảm giác mạnh nhất, duy nhất. 
*Thuyết của Ribot: có hai loại : chú ý tự phát và 
chú ý сб ý. Trong cả hai trường hợp ý thức hoàn 
toàn đóng vai trò thụ động. Chú ý không tùy 
thuộc cảm giác nhưng tùy thuộc lợi ích. 
*Thuyết tâm lý (James và Bergson): chú ý là 
một hiện tượng tâm lý. Chú ý và ý thức khác 
nhau nhưng bô túc cho nhau. Đó là hai thái độ: 
đơn ý và đa ý. fi 


+ Thuyết duy cảm: Nhiều khi chú ý làm tăng 
cường độ cảm giác và cường độ cảm giác quá 
mạnh cũng có thể làm ta mất chú ý. 

+ Thuyết của Ribot: Cảm tình và khuynh hướng 
chi phói sự lựa chọn đối tượng nên tinh thần 
không hoàn toàn thụ động. 


+ Thuyết tâm lý: Tính cách đơn ý là khi tỉnh 
thần chỉ qui về một đối tượng ->chú ý tùy thuộc 
vào yếu tô tinh thần. 
Tính cách đa ý là khi chú ý của ta làm sống động 
cả đời sống tâm lý: tư tưởng, hoài niệm, ảnh 
tượng tiền tri giác. 


2 79 с 


ăn liền”, “công 


thứ thì hữu ích và hiệu quả hơn. Ngoài ra, cũng nên học hỏi, thu nhặt những kiến thức cũng củng cô cho khả năng này của ta. 
+ Đời sống tinh thần: Đứng trước một vấn đề cần suy xét, ta cũng nên tập trung tư tưởng để có thê có được sự phân định tốt. Thái độ thờ о, lơ đễnh dě làm 
ta bỏ qua, chọn đại.Đề tâm vào tương giao trong các mối tương quan sẽ giúp ta đi sâu hơn, chân thành hơn, sống động hơn. 


Định nghĩa: Là một hành vi có ý thức, có suy nghĩ và hướng về một mục đích đã được lựa chọn. 


Tâm lý học cỗ điển: chia làm 4 giai đoạn 


1.Quan niệm: nghĩ đên một mục đích cân thực hiện. 


2.Bàn định:cân nhắc các lý lẽ:có/không hành động. 


3.Quyết định: lựa chọn dứt khoát một giải pháp. 


4.Thi hành: thực hiện giải pháp đã chọn. 


+Bàn định:Ý chí đã kiềm hãm, đình chỉ các hoạt động 
tính cách tự phát để trí tuệ so sánh, cân nhắc. 

+Quyết định: là sau khi chủ thể cân nhắc cần thận lý lẽ. 

+ Thi hành:Chọn lựa chỉ thành tựu khi ta cụ thê hóa nó. 


Tâm lý học hiện đại: 


Không đồng ý việc phân tích thành 4 giai đoạn. 


Hành vi ý chí mang tính chất đơn nhất, toàn thể không 
thê phân chia. 


Hoặc các giai đoạn xen lẫn vào nhau phải tuân theo 
thứ tự khác: bàn định đi sau quyêt định. 


Quyết định đã có thể hình thành khi ta quan niệm một dự 
tính nào đó, trước khi suy tính cân пһас 


Thuyết tri thức: tri thức quyết định hành vi ý chí. 


+ Nhưng có khi sự chấp nhận không tùy thuộc tri thức. 
+ Trí tuệ chỉ cho ta biệt tương quan giữa cứu cánh và 
phương tiện. 


Y chí và ước vọng: ý chí là ước vọng. Quyết định 
chỉ là sự hiện diện của một ước vọng mạnh nhât. 


Sự сб gắng và thuyết ý chí: ý chí là hành vi siêu 
việt, quyên lực quyêt định hoặc phủ nhận một cách 
tự do. 


+ Ước muốn thì chưa chắc đã được, nhưng với ý chí thực 
hiện thì ý chí được coi là tùy thuộc ở ta. 

+ Ý chí thì chống lại đam mê, biết kiềm chế trước những 
động lực mù quáng. 


Nhưng ta chú ý đến đối tượng vì đối tượng ấy liên hệ đến 
một khuynh hướngchú ý tùy thuộc khuynh hướng chư 
không phải là khả năng siêu viêt. 


+Ý chí kiềm chế bộc phát, chọn lựa hành vi đúng đắn thích hợp. _ | 
+ Hành vi ý chí nào cũng mang tính trí tuệ, quyêt định có suy nghĩ vê các khuynh hướng nhăm hành động. 


+Người có ý chí là người có lý tưởng, đem lại cho đời sông một ý nghĩa và sắp đặt các khuynh hướng theo trật 


ÁP DỤNG: 


Đứng trước những khó 
khăn trong cuộc sống, điều 
giúp chúng ta có thể vươn 
lên chính là ý chí. Trước 
những chọn lựa cần phải thi 
hành, ý chí với sự cân nhắc 
kỹ lưỡng của trí tuệ giúp ta 
có được lựa chọn đúng đắn. 


Có những khi nhận thức 
được điều đó là đúng, 
nhưng ta không làm. Ngược 
lại, khi biết rõ đó là điều 
không được phép, ta vẫn cứ 
làm theo. Vậy nhờ sự can 
thiệp của ý chí cho ta có 
được giải pháp đúng đắn. 


Trong luân lý, tội trọng là 
làm điều sai cắm sau khi đã 
cân nhắc, hiểu rõ cùng với 
sự tự do thi hành của chủ 
thể. Vậy hãy đề ý chí giúp 
ta từ bỏ những thỏa mãn, 
ước muốn nông cạn, thô 
thiển, nhất thời. 


BÀI 16: ВАХ NĂNG 


ÁP DỤNG 


BIẾT HIỂU 
Định | Là sự biết hành động, là tài khéo léo bẩm sinh của riêng Là cách hành động nhằm thỏa mãn một khuynh hướng 
nghĩa | từng loài động vật và do đó không thê coi bản năng là khuynh hướng. 
Ват sinh tính: không cần phải học khi cơ thể đã phát triển. | Có tính hoàn hảo ngay từ đầu, không thể tiến triển và 
К 67. и ¬..... | thay đôi theo hoàn cảnh, không hoàn toàn mù quáng, 
2 Chúng loại tính: khả năng chung của các cá thê cùng loại. RA 20 ос ао 3a нале 
Бас k vân có ít nhiêu co giãn, mêm dẻo và linh động. 
tính | Cứu cách tính: hành động hướng vê một mục đích. Những nhận xét hiện đại không đưa ta дёп chô phủ 
Xung > А ¬ И? ИЛР nhận nhưng chỉ làm dịu bót những đặc tính của bản 
Tự động tính: hành động bản năng thì mù quáng, dôt nát. ИШЕ ig pii lam Бокиш vận 
Không thể đồng hóa bản năng với phản xạ vì bản năng 
Bản năng là phản xạ:Phản xạ là hiện tượng sinh lý , có đáp lại kích thích nội giới, phản xạ là do kích thích 
tính máy móc, tự động, do kích thích ngoại giới ngoại giói.Môt vài phản xạ có điêu kiện kích thích ngoại 
giới không đủ gây phản ứng. 
Bản năng là trí tuệ: | + Bản năng thuần túy, loài vật không biết được tương 
+ Hành động của bản năng có ау đôi, không bât biên. lai, mục đích mà chúng hướng đên. 
: + Bản năng có lẽ gân như trí tuệ vì có một phân học tập và | + Hành мі bản năng có chủng loại tính, hành động của 
ni tiên triên, thay đôi. trí tuệ có tính cách riêng biệt, cá nhân. 
tín 
của Thuyết Bergson:Mọi hoạt động của các sinh vật đều bắt е : : | 
bản nguôn từ một động lực nguyên thủy là đà sinh lực. + Tuy nhiên, thực tê cho thây bản năng có thê sai lâm. 
nang | Tuy nhiên, trí tuệ và bản năng khác nhau về chức vụ: + Lôi giải thích băng đà sinh lực không có tính cách 


Trí tuệ Bản năng 


+khả năng biết vật chất và 
tạo dụng cụ vật chất vô cơ. 
+mang tính linh động, có thể 
lựa chọn cách hành động. 
+có thê tiến bộ mãi mãi. 

+trí tuệ ở ngoài đối tượng. 


+biết sự sông. 

+chỉ có một hành động. 
+tương đối bát biến. 
thòa làm một với 
tượng~>biết rõ đối tượng. 


đôi 


thực nghiệm mà chỉ có tính cách siêu hình.Người ta 
không hiểu đà sinh lực ấy là gì? Là một huyền nhiệm 
hay là một hiện tượng ngẫu nhiên? Mãi đến gần cuối 
đời ông, người ta mới thấy ông trả lời câu hỏi đó: 
“Đà sinh lực ấy là của Thượng để nếu không phải là 
chính Thượng để”. 


Bản năng sinh tồn giúp ta 
có thể thích nghi với hoàn 
cảnh sông. Tuy nhiên, vì 
bản năng là khả năng Бат 
sinh để hành động cách vô 
ý thức, vậy nên ta cần nhận 
biết mức độ của bản năng 
mình để có thê điều hòa 


cho hợp lý. 


Bản năng có tính cách 
mềm dẻo, linh động, cùng 
VỚI Sự cộng tác của trí tuệ, 
ta có thể phát huy những 
bản năng làm phát triển đời 


sông của mình. 
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BÀI 17: TẬP QUÁN 


BIẾT 


| HIỂU 


ÁP DỤNG 


Tập quán là năng hướng bền vững đã tập được, giúp chịu đựng, hoạt động cách dễ dàng, không cần chú ý hoặc сб gắng. 


+Tính cách bên vững. 


Khi đã thành hình thì không thể mất đi cách dě dàng 


мор Tập quán tùy theo sự luyện tập của từng người. 
tính | +Tính cách chuyên biệt, dành riêng cho từng cá nhân. РЧ у В BnS 
о XS: х Không đòi hỏi cố gắng, chú ý như khi học tập. 
+Tính cách máy móc, tự động. 
Thuyết duy cơ: tập quán hình thành do sự lặp đi lặp lại và | Sự lặp đi lặp lại được tổ chức lại theo một trật tự mới và 
К luật lợi ích. nhịp điệu uyên chuyên hơn. 
ự Ч А ел b4 A 2 
hinh Ое Шеп спа tap A suy 2 е 1.Tuy nhiên sự học tập phải có sự can thiệp của ý chí. 
hành 1.Sự lặp đi lặp lại hay kéo dài một trạng thái. Бер : ИЕ А А 
тап А 4 о 2.Cân có một khoảng cách tôt nhât giữa các lân học tập. 
A 2.Luật Jost — khoảng cách tôi hảo. К пя н ИША х. М 
tập > РИ 3.Hình thành tập quán tùy năng khiêu riêng mỗi người. 
4. | 3.Năng khiêu riêng. : ; АТИ > 
quản ; ДҮ к у Ж ГРУ ЗР 4.Có khuynh hướng tương đươngCó tập quán 
4.Chóng đạt kêt quả nêu sự luyện tập gây га một lợi thú. Nào f кон. KH ah 5 
со : а 5.Nhiêu giác quan bị hư>khó hình thành tập quán. 
5.Sinh lý: Não bộ, giác quan đóng vai trò quan trọng. 
Thuyết duy cơ: Tập quán là quán tính. Và tập quán chỉ là LẬP Ki hong the PA luge Кыш оу ырчнан 
những đường n ép ойо ЕШ ЕГОР lại là hoạt động của loài động vật có ít nhiêu trí ше. 
Вг Ор" р Luôn có sinh hoạt của tinh thân và nhât là của sự sông. 
ап 
tính ^ r ` м л, л ^^ 2 ` ` ШИ; А 2 4A Z 2 „А; ` л 4 
Tập quán là nơi gặp gỡ giữa nhiên tính và tự do: Dùng trí óc đê có tập quán, có rôi thì hoạt động cách 
Tập quán có nhiên tính: tính cách vô thức, vô ý chí, tự | máy móc> vât chât hóa, nhiên hóa con người. 
động, mù quáng, giông vật chât thiên nhiên . 
Lợi | +Không giới hạn vào việc thi hành một việc chuyên biệt. +Có mô hình khá tông quát >chuyên từ tập quán này ta 
ích | +Giúp tránh được những cử chỉ vụng vê, tự phát. sang hoạt động khác tương tự không cân cô găng nhiều. 
tập | +Tiệt kiệm ý chí. +Tập quán là khả năng làm điêm tựa đê hành động và 
quán | +Giúp thâu thập kiên thức mới. suy tưởng trong công việc mới. 
Tác | +Hoạt động: khiến ta khó thích nghi với hoàn cảnh 
hại | +Tri thức: giêt chết óc tưởng tượng sáng tạo, phát minh. +Vì tập quán khiên ta hành động như một cái máy. 
tập | +Đời sông cảm tình: hủy diệt sự пау nở tình cảm, ràng | + Vì tập quán ràng buộc vào những thành kiên cô hữu. 
quán | buộc vào tình cảm cũ, nhất là của thời thơ âu 


Тар quán đem lại tinh thần những giá trị, nhưng tập quán có thể phản bội tinh thần. 


Tập quán phải là một quá 
trình do luyện tập. Sự lặp 
đi lặp lại là cần thiết để có 
được một tập quán. Mỗi 
lần cố gắng như thế, ta sẽ 
loại bỏ được những vụng 
về, ít tiêu phí năng lực hơn. 
Vậy để có được những tập 
quán tốt, cần kiên trì luyện 
tập. không nản lòng. 

Để có thể tiếp thu và có 
được hiệu quả cao nhất có 
thể trong việc học, nên áp 
dụng luật Jost (khoảng 
cách tối hảo) cần có 
khoảng cách tốt nhất giữa 
các lần học tập, đừng quá 
ngắn hoặc quá lâu. Nghỉ 
ngơi hợp lý, duy trì sự ôn 
luyện hợp lý tùy cho từng 
khả năng tiếp thu của từng 
nguòi. 

Phát huy tính tông quát của 
tập quán: khi có tập quán 
này thì dễ để có thể có tập 
quán khác tương tự. 

Cũng nên chú ý đừng để 
tập quán làm ta trở nên cố 
hữu, hạn chế sự sáng tạo, 
kiềm hãm sự phát triển của 
cảm xúc. 
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BIẾT киран шй шыр hố he. > HIÉU а аа d aiaa Да > ÁPDỤNG 
T 


р | 
М 
Định nghĩa: là toàn thê những hiện + Hiện tượng nội giới: những sự kiện tâm lý. 
tượng nội giới được nhận biêt ngay + Cảm xúc chính: giận dữ và sợ hãi . 

lúc chúng diên ra. 


BÀI 18: Ý THỨC 
VÀ VÔ THỨC 


Những gì ta thể hiện ra bên 


ngoài và những gì ân sâu kín 


bên trong tâm hồn ta thật nhiều 
khi khác xa nhau. Ta ý thức 
hành động nhưng không ý thức 


Hình thức: Ý thức tự phát: được nhận biết trực tiếp, linh động. 


Y thức tự phát và ý thức phản tỉnh. Ý thức phản tỉnh: khả năng suy nghĩ về tâm trạng. 
nguyên nhân và ý nghĩa của 
Phủ nhận vô thức: Nếu vô thức là sự kiện tâm lý thì đồng nghĩa VỚI ý chúng. Đó là phần vô thức mà 
Vô thức là ý niệm mâu thuân, thức. Nếu không tôn tại thì sao nhận biết được mà 


: ч ta chưa khám phá га. Vô thức 
không thê nhận biệt và ngụy tín. nói là có mâu thuẫn. 


là một phần quan trọng trong 
2 A 2 A r. A Lá tâ lý ĝi ƯỜI. Vì д ° IỆ 
Xác nhận có vô thức: Nhận thức АВ ОДК 
được hành động nhưng không ý 
thức được ý nghĩa và nguyên nhân. 


khám phá những phần ân chìm 
trong tâm thức là điều cần thiết 


Trong sinh hoạt bình thường: + Các hành động, quyết định, chọn lựa nhưng lại đê có thê khám phá con người 


không ý thức được nguyên nhân thúc đây bên 
trong là gì. 

+ Cảm xúc thật bị trá hình, đam mê như một bộc 
phát của hoạt động vô thức. 

+ Quên, trực giác phát minh...được giải thích bằng 
vô thức. 


+ hoạt động: thúc đẩy hành động thật của mình. Cân đê ý đên 


cách máy móc. 

+ cảm tình: không hiểu cảm xúc 
tại sao mà có. 

+ tri thức: có cảm giác, tri giác 
vô thức. 


những cảm xúc, tập quán, lời 
nói ra bị lỡ... Luôn đặt câu hỏi 
tại sao để tìm được nguyên 
nhân cho các hành vi. Việc 
được người khác góp ý, nhận 


Iron sinh ho a bât thường.Ngư bà Viết tự động, đãng trí, thôi miên, mộng du, nhị 
mắc bệnh thân kinh suy nhược có 
hoạt động tâm lý vô thức. 


xét hành động của mình cũng 
trùng phân cách là những hoạt động tâm lý vô thức. là cách để có thể hiểu mình 
hơn. 


Phân tâm học: đưa sự kiện vô thức 
bị dôn ép ra ý thức nhờ phương 
pháp liên tưởng. 


Bệnh nhân tự ý nói lên ý tưởng, tình cảm của mình 
> > phương pháp chữa trị tâm bệnh. 


BÀI 19: NHÂN CÁCH VÀ TÍNH TÌNH 


BIẾT 


HIẾU 


ÁP DỤNG 


NHÂN 
CÁCH 


Nhân cách là bản ngã, giúp phân biệt các cá nhân khác nhau 
Yếu tô nhân cách: (4 yếu tó) 


1.Vật chât: quân áo, nhà cửa, tiên bạc ... 


2.Thân xác: tham dự vào bản ngã cách mật thiết. 


3.Tâm linh (trí tuệ và đạo đức):nhân cách bao gòm 


những hoạt động tâm lý, những đức hạnh. 


4.Xã hội: là danh tính, chức phận, nghề nghiệp và tất cả 
những ý tưởng người khác có vê mình. 


Sự đối thay và mất bản ngã (nhân cách) 


Những gì tôi có là thuộc về tôi chứ không phải là tôi 


Thân xác có thê bị chiếm đoạt nhưng tôi vẫn tự do. 


Bản ngã của người giả là dĩ vãng quá khứ; của thanh 
niên là mộng ước tương lai. 


Các yếu tô này tuy quan trọng nhưng không đủ để tạo 
thành nhân cách, là “mặt nạ” khoác lên bỏ xuông mãi. 


Trong đời sống bình thường: Các yếu tố cấu tạo bản 


ngã không luôn luôn hợp thành một toàn thể bắt biến. 


Điêu kiện vật chât có thê thay đôi nhân cách con nguòi. 


Trong trường hợp bệnh tật: Khi một người mắt quân 
bình, tự chủ và ý thức về mình, tâm lý học gọi người ấy 


mắc bệnh mất nhân cách. 


Có 2 loại mất nhân cách: thần kinh suy nhược và thần 


kinh thác loạn. 


+Thần kinh suy nhược:Nguyên nhân từ nội tâm. Dâu 
hiệu: sợ hão, bất an, không muốn ăn uống. 

+Thần kinh thác loạn:Nguyên nhân vừa thuộc sinh lý 
vừa thuộc tâm lý. Dấu hiệu: buồn chán cực độ, ngông 
chứng, xa lánh mọi người.... 


TÍNH 
TÌNH 
VÀ 
TÍNH 
TÌNH 
HỌC 


Tính tình là một nhóm các yêu tô di truyền căn bản của mỗi cá nhân. 


Các yếu tô cầu tạo tính tình: 
+ Cảm tính (Е): yêu tô khiên một cá nhân аё bị cảm xúc. 


+ Hoạt tính (А): người có nhu cầu di truyền thúc đây đến 


chỗ hoạt động. 


+ Âm hưởng: Trước một kích thích bên ngoài: hoặc phát 
động mạnh тё, tức thời rôi châm dứt gọi là nhât thời (Р); 
hoặc tập trung lại rôi dân dân biên thành tư tưởng và hành 


động lâu dài tiếp tục gọi là trường cảm (S). 


Có 8 loại tính tình căn bản 
+Đam mê EAS: cảm tính + hoạttính + trường cảm. 
+Phẫn nộ EAP: cảm tính + hoạt tính + nhất thời 
+Đa cảm EnAS:cảm-tính+không hoạt tính†trường cảm 
+Thân kinh EnAP:cảm tính+không hoạt tính+nhất thời. 
+Lãnh đạm nEAS: 

không cảm tính + hoạt tính + trường cảm. 
+Đa huyết nEnAS: 

không cảm tinh+ không hoạt tính + trường cảm. 
+Vô định nEnAP: 

không cảm tính + không hoạt tính + nhất thời. 


Nhân cách không phải là 
vật chất, những gì tôi sở 
hữu, hay thân xác tôi, danh 
tính, địa м, nghề 
nghiệp...Tất cả chỉ là 
những yếu tố cấu thành 
nên nhân cách mà thôi. 
Các yếu tố cấu thành bản 
ngã áy không luôn là thể 
bất biến. Sự thay đổi môi 
trường, địa vị, vai trò có 
thể làm ta thay đổi nhân 
cách mình. Vì vậy, cần có 
sự quân bình, ý thức, tự 
chủ để tránh đánh mất 
nhân cách. 


Рё biết mình khách quan 
hơn, cũng nên lắng nghe 
những đóng góp, ý kiến và 
cả những phê bình của 
người khác dành cho mình. 
Nên có thái độ lắng nghe, 
đón nhận và thay đổi néu 
thấy đúng, hợp lý. 
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